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[bookmark: _GoBack]1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: SỨC BỀN TÀU THỦY
· Tiếng Anh: STRENGTH OF SHIPS  		
Mã học phần:					
Số tín chỉ: 		 2(2-0)	
Đào tạo trình độ:	 Đại học				
Học phần tiên quyết: Kết cấu tàu thủy
2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phân tích, đánh giá độ bền thân tàu thủy gồm độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu với những nội dung như xây dựng mô hình tính, mô hình ngoại lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và đánh giá độ bền kết cấu thân tàu áp dụng cho một tàu cụ thể. 
3. Mục tiêu: 
Học phần cung cấp kiến thức cần thiết để người học có khả năng tích, đánh giá độ bền dọc và dộ bền cục bộ thân tàu thủy phục vụ việc tính chọn, kiểm tra bền kết cấu thân tàu cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Khái quát được bản chất bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy;
b) Phân tích bài toán độ bền chung kết cấu thân tàu;
c) Phân tích bài toán độ bền cục bộ kết cấu thân tàu;
d) Kiểm tra, đánh giá độ bền chung và độ bền cục bộ kết cấu thân tàu.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy:
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6. Nội dung:	
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
	Bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy
Khái quát bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy
Trình tự tính bài toán độ bền kết cấu tàu thủy
Xu hướng nghiên cứu trong bài toán
	a

	4
	0

	2
2.1
2.2
  2.3
2.4
	Phân tích độ bền uốn dọc tàu thủy 
Mô hình bài toán tính độ bền uốn dọc tàu thủy
Xác định ngoại lực tác dụng lên kết cấu thân tàu thủy
Xác định nội lực tác dụng lên kết cấu thân tàu thủy
Xác định ứng suất, biến dạng xuất hiện trong quá trình uốn dọc tàu thủy
	b
	14
	0

	3
3.1
3.2
3.3
3.4
	Phân tích độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy
Bài toán tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy
Xác định ngoại lực tác dụng cục bộ lên kết cấu tàu thủy
Mô hình hóa các chi tiết, kết cấu tàu thủy
Xác định ứng suất, biến dạng cục bộ kết cấu tàu thủy
	c
	8
	0

	4
4.1
4.2
4.3
	Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy
Tiêu chuẩn đánh giá độ bền tàu thủy
Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy
Kiểm tra, đánh giá độ ổn định các kết cấu tàu
	d
	4
	0


7. Phương pháp dạy học: 
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	-Thuyết giảng
- Thảo luận
	1,2,3,4
	a

	2
	- Nghiên cứu tình huống
- Dạy học thông qua dự án 
	2,3,4
	b,c,d



8. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a,b,c,d
	50

	2
	Thi cuối kỳ
	a,b,c,d
	50



9. Tài liệu dạy và học: 
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đỗ Quang Thắng
	Bài giảng sức bền tàu thủy
	2019
	Nội bộ
	Giảng viên cung cấp
	x
	

	2
	Trần Gia Thái
	Sức bền tàu thủy
	2009
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	3
	Phạm Thanh Nhựt
	Hướng dẫn bài tập chuyên ngành KTTT
	2021
	Nông nghiệp
	
	x
	

	4
	Trần Công Nghị
	Cơ học kết cấu  tàu thủy
	2001
	GTVT
	Thư viện
	
	x

	5
	Alaa Mansour, Donald Liu 
	Strength of Ships and Ocean Structures 
	2008
	The Society of Naval Architects and Marine Engineers, USA 
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	6
	Claude Daley
	Ship structures _lecture notes
	2011
	Faculty of Engineering and Applied Science Memorial University, Canada.
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	7
	Cục Đăng kiểm Việt Nam 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
	2016
	GTVT
	Thư viện
	
	x

	
	Phạm Thanh Nhựt (NXBNN)
	Hướng dẫn bài tập chuyên ngành kỹ thuật tàu thủy
	2021
	Nông nghiệp
	Thư viện
	
	x


Ngày cập nhật: 22/02/2022.
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	                    (Ký và ghi họ tên)
                 

          TS. Đỗ Quang Thắng                                                 TS. Huỳnh Lê Hồng Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)
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TRƯ ? NG Đ ? I H ? C NHA TRANG   Khoa : K ?  THU ? T GIAO THÔNG   B ?  môn:  K ?  THU ? T TÀU TH ? Y   Đ ?  CƯƠNG H ? C PH ? N   (Kèm theo  Quy ? t đ ? nh   s ? : 1213 / QĐ - ĐHNT , ngày  16   tháng  11     năm 202 1     c ? a  Hi ? u trư ? ng  Trư ? ng Đ ? i h ? c Nha Trang )   1. Thông tin v ?  h ? c ph ? n:   Tên h ? c ph ? n:               -   Ti ? ng Vi ? t:   S ? C B ? N TÀU TH ? Y   -   Ti ? ng Anh:   STRENGTH OF SHIP S          Mã h ? c ph ? n:             S ?  tín ch ? :        2 ( 2 - 0 )     Đào t ? o  trình  đ ? :     Đ ? i h ? c           H ? c ph ? n tiên quy ? t:  K ? t c ? u tàu th ? y   2. Mô t ?  tóm t ? t h ? c ph ? n:    H ? c ph ? n cung c ? p cho ngư ? i h ? c ki ? n th ? c và k ?  năng  v ?  phân tích, đánh giá đ ?  b ? n thân  tàu th ? y g ? m đ ?  b ? n d ? c và đ ?  b ? n c ? c b ?  thân tàu v ? i nh ? ng n ? i dung như xây d ? ng mô hình  tính, mô hình ngo ? i l ? c tác d ? ng, xác đ ? nh  ? ng su ? t, chuy ? n v ?  và đánh giá đ ?  b ? n k ? t c ? u thân tàu  áp d ? ng cho m ? t tàu c ?  th ? .    3.  M ? c tiêu:    H ? c ph ? n c ung c ? p ki ? n th ? c   c ? n thi ? t đ ?   ngư ? i h ? c   có kh ?  năng   tích, đánh giá đ ?  b ? n d ? c  và d ?  b ? n c ? c b ?  thân tàu th ? y ph ? c v ?  vi ? c tính ch ? n, ki ? m tra b ? n k ? t c ? u thân tàu c ?  th ? .   4. Chu ? n đ ? u ra (CLOs):  Sau khi h ? c xong h ? c ph ? n,  ngư ? i h ? c   có th ? :   a) Khái quát  đư ? c   b ? n ch ? t   bài toán tính đ ?  b ? n k ? t c ? u tàu th ? y ;   b)   Phâ n tích bài toán đ ?  b ? n chung k ? t c ? u thân tàu ;   c)  Phân tích bài toán đ ?  b ? n c ? c b ?   k ? t c ? u thân tàu ;   d)  Ki ? m tra, đ ánh giá đ ?  b ? n chung và đ ?  b ? n c ? c b ?   k ? t c ? u thân tàu .   5.  Ma tr ? n tương thích gi ? a Chu ? n đ ? u ra h ? c ph ? n v ? i Chu ? n đ ? u ra CTĐT ngành K ?   thu ? t tàu th ? y:  

CĐR HP  (CLOs)  CĐR CTĐT (PLOs)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

a      x       

b      x  x  x  x    

